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Phần I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

C A B A B C A B 

 

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? 

A. Văn bản truyện. 

B. Văn bản nghị luận xã hội. 

C. Văn bản nghị luận văn học. 

D. Văn bản kí. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại dấu hiệu nhận biết các thể loại 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản trên thuộc thể loại văn bản nghị luận văn học (phân tích một nhân vật 

trong văn bản văn học) 

→ Đáp án C 

Câu 2. Đối tượng nghị luận của văn bản là: 

A. Nhân vật Thạch Sanh 
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B. Cốt truyện cổ tích Thạch Sanh 

C. Truyện cổ tích hấp dẫn, giàu kịch tính, 

D. Nghệ thuật xây dựng nhân vật Thạch Sanh, 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản và tiêu đề 

Lời giải chi tiết: 

Đối tượng nghị luận của văn bản là nhân vật Thạch Sanh 

→ Đáp án A 

Câu 3. Văn bản nghị luận trên có mấy luận điểm? 

A. Năm luận điểm 

B. Bốn luận điểm 

C. Ba luận điểm 

D. Sáu luận điểm. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Văn bản trên có bốn luận điểm  

- Giới thiệu nhân vật Thạch Sanh 

- Những thử thách Thạch Sanh phải vượt qua 
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- Thạch Sanh còn là biểu tượng của tấm lòng nhân đạo, lòng yêu chuộng hòa 

bình của dân tộc ta 

- Nhận xét về cốt truyện  

→ Đáp án B 

Câu 4. Nhân vật Thạch Sanh được làm sáng tỏ ở những khía cạnh nào? 

A. Lai lịch; trải qua nhiều thử thách; tấm lòng nhân đạo; nghệ thuật xây dựng 

nhân vật. 

B. Một số tính cách tiêu biểu; nghệ thuật xây dựng nhân vật. 

C. Trải qua nhiều thử thách; tấm lòng nhân đạo. 

D. Lai lịch; trải qua nhiều thử thách; được hưởng hạnh phúc. 

Phương pháp giải 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết 

Nhân vật Thạch Sanh được làm sáng tỏ ở những khía cạnh: 

Lai lịch; trải qua nhiều thử thách; tấm lòng nhân đạo; nghệ thuật xây dựng nhân 

vật. 

→ Đáp án A 

Câu 5. Câu “Ta có thể thấy rằng, sự ra đời và cuộc sống của Thạch Sanh là sự 

kết hợp hài hòa giữa những yếu tố bình thường với những yếu tố phi thường kì 

lạ”, để làm sáng tỏ ý kiến nào? 
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A. Thạch Sanh trải qua nhiều thử thách. 

B. Lai lịch của Thạch Sanh. 

C. Tấm lòng nhân đạo của Thạch Sanh. 

D. Nghệ thuật xây dựng nhân vật Thạch Sanh. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ câu văn và đối chiếu với văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn nhằm làm sáng tỏ ý: Lai lịch của Thạch Sanh 

→ Đáp án B 

Câu 6. Câu: “Chàng sinh sống một mình dưới gốc đa, lấy nghề đốn củi để kiến 

sống qua ngày” là: 

A. Nêu ý kiến. 

B. Lí lẽ. 

C. Dẫn chứng gián tiếp 

D. Dẫn chứng trực tiếp. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ câu văn, nhớ lại kiến thức về lí lẽ, ý kiến, dẫn chứng 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn trên là dẫn chứng trực tiếp nói về cuộc sống của Thạch Sanh 
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→ Đáp án C 

Câu 7. “Để đạt đến hạnh phúc cuối cùng, Thạch Sanh đã phải trải qua rất nhiều 

thử thách” là thành phần nào trong văn nghị luận? 

A. Nêu ý kiến. 

B. Lí lẽ. 

C. Dẫn chứng gián tiếp. 

D. Dẫn chứng trực tiếp. 

 Phương pháp giải: 

Đọc kĩ câu văn và đối chiếu với văn bản  

Lời giải chi tiết: 

Câu trên là thành phần nêu ý kiến 

→ Đáp án A 

Câu 8. Câu “Nhờ đàn thần chàng đã tự giải cứu mình, không chỉ vậy còn lật 

tẩy bộ mặt xảo quyệt của mẹ con Lý Thông, giúp công chúa lấy lại được tiếng 

nói” là: 

A. Nêu ý kiến. 

B. Lí lẽ. 

C. Dẫn chứng gián tiếp. 

D. Dẫn chứng trực tiếp. 
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Phương pháp giải 

Đọc kĩ câu văn và đối chiếu với văn bản 

Lời giải chi tiết 

Câu trên là câu văn nêu lý lẽ 

→ Đáp án B 

Câu 9: Em có đồng ý  với nhận định của bài viết: “Tác phẩm đã dựng lên chân 

dung của một vị anh hùng toàn tài, toàn mỹ cả về nhân cách lẫn tài năng” 

không? Vì sao? (trả lời 6-8 dòng) (1đ) 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ nhận định và nêu ý kiến của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

- Thể hiện rõ ý kiến cả nhân 

- Có ít nhất 2 lý do để làm rõ nhận định của mình 

Câu 10: Văn bản trên giúp em hiểu thêm điều gì về nhân vật Thạch Sanh trong 

truyện cổ tích cùng tên? (trả lời 4-6 dòng) (1đ) 

Phương pháp giải: 

 Nêu ý kiến của bản thân 

Lời giải chi tiết: 

- Xác định những đặc điểm về nhân vật Thạch Sanh mà mình đã biết trước khi 

đọc văn bản này 
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- Xác định những đặc điểm về nhân vật Thạch Sanh mà mình vừa lĩnh hội được 

qua văn bản đọc (vị trí, vai trò của nhân vật đối với việc thể hiện chủ đề, giá trị 

tác phẩm) 

- Từ 2 gợi ý trên, HS trả lời rõ những nội dung đã hiểu thêm về nhân vật Thạch 

Sanh 

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (4đ) 

Hãy phân tích một nhân vật văn học trong một truyện ngắn mà em yêu thích. Từ 

đó hãy cho biết đặc điểm nào của nhân vật đó khiến em mong muốn học tập? Vì 

sao? 

Phương pháp giải: 

 Dựa vào kiến thức và kĩ năng đã học để thực hiện bài văn 

Lời giải chi tiết: 

Phân tích nhân vật truyện ngắn 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật 

- Giới thiệu khái quát về nhân vật (ấn tượng sâu sắc 

nhất) 

Thân bài 2,5 - Phân tích 2-3 đặc điểm nổi bật của nhân vật (chọn 

dẫn chứng tiêu biểu phù hợp với ý kiến) 

- Đặc điểm 1: nhận định + dẫn chứng + lí lẽ phân 

tích + kết luận 

- Đặc điểm 2: nhận định+ dẫn chứng+ lí lẽ phân 

tích + kết luận 

(4 nội dung trong 1 luận điểm có thể thay đổi vị trí) 

Kết bài 0,5 - Đánh giá nhân vật 

- Sự tác động của nhân vật tới cảm xúc, suy nghĩ 
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Yêu cầu khác 0,5 Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (tách các luận 

điểm) 

- Dẫn chứng tiêu biểu phù hợp với lý lẽ, ý kiến 
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